
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

______________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 30/12/2025
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự
doanh

Tổng GTGD mua Tự
doanh

Tổng KLGD bán Tự
doanh

Tổng GTGD bán Tự
doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DST 0 0 263.000 2.393.300.000 263.000 2.393.300.000
2 HOM 0 0 24 108.000 24 108.000
3 NVB 2.000.000 27.800.000.000 0 0 2.000.000 27.800.000.000
4 PVC 0 0 9 95.400 9 95.400
5 PVS 65.000 2.249.500.000 19 640.300 65.019 2.250.140.300
6 SHS 410.000 7.708.000.000 31.060.000 708.168.000.000 31.470.000 715.876.000.000

Tổng 2.475.000 37.757.500.000 31.323.052 710.562.143.700 33.798.052 748.319.643.700


